
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỂ THỰC HIỆN
KHÁM SỨC KHỎE /KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Tương Dương
2. Địa chỉ: Số 2, xóm Hòa Đông, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An
3. Thời gian làm việc hằng ngày: Buổi sàng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, Buổi chiều 
từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; Làm việc 05 ngày/ tuần.
4. Danh sách người thực hiện:

STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 
nghề/số giấy phép 

hành nghề

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn Vị trí chuyên môn2

1 Vy Xuân Chiến 003201/NA-CCHN KCB Nội - Nhi - Truyền 
nhiễm

Bs CKI Chỉ đạo chung, 
ký kết luận

2 Trần Quốc Thành 00893/NA-CCHN KCB Nội , CĐHA
Bs CKI Tham mưu chỉ 
đạo chuyên môn, ký kết 
luận

3 Trần Văn Công 001940/NA-CCHN KCB Nội khoa Bs CKI Ký kết luận

4 Nguyễn Trường Sơn 008198/NA-CCHN KCB chuyên khoa Gây 
mê hồi sức Bs CKI Ký kết luận

7 Vi Thị Bảo 013128/NA-CCHN KCB ngoại sản Bs CKI Khám Phụ sản
8 Vi Thị Phong Lan 002418/NA-GPHN KCB ngoại sản Bs CKI Khám Phụ sản

9 Lô Văn Hùng 003207/NA-CCHN KCB Nội Nhi, HSCC Bs CKI Khám Nội thần 
kinh

10 Lỳ Bá Dì 011031/NA-CCHN KCB Nội Nhi Lây, 
HSCC Khám Nội thần kinh

11 Đặng Văn Thụ 010840/NA-CCHN KCB Tai Mũi Họng Bs CKI Khám Tai Mũi 
Họng

12 Hà Thị Lập 003199/NA-CCHN KCB Ngoại sản Bs CKI Khám Phụ sản

13 Lầu Bá Mạo 011030/NA-CCHN KCB đa khoa Khám Nội thần kinh, 
Điện não đồ

14 Lô Văn Thùy 003195/NA-CCHN KCB Nội - Nhi - Truyền 
nhiễm Khám Nội thần kinh

15 Lộc Văn Nguyên 009614/NA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn lĩnh vực 
RHM

Bs CKI Khám Răng 
Hàm Mặt

16 Lương Phan Tuyết 
Minh 014576/NA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn lĩnh vực 
RHM

Khám Răng Hàm Mặt

17 Lương Thị Bún Xu 013131/NA-CCHN KCB đa khoa Khám Mắt
18 Nguyễn Thanh Liêm 013064/NA-CCHN KCB đa khoa Khám Nội thần kinh
19 Vi Thị Hoa 008281/NA-CCHN KCB tại tuyến huyện, Xã.Khám Nội thần kinh



20 Đậu Lê Dương 003196/NA-CCHN KCB Tai - Mũi - Họng. Khám Tai Mũi Họng
21 Lộc Thanh Tuất 013126/NA-CCHN KCB ngoại sản Khám Ngoại, Da liễu
22 Phạm Đăng Hải 003208/NA-CCHN KCB ngoại sản Khám Ngoại, Da liễu
23 Trần Văn Sơn 002538/NA-CCHN KCB ngoại sản Khám Ngoại, Da liễu

24 Mùa Bá Ê 013111/NA-CCHN KCB Nội Truyền nhiễm Khám Nội thần kinh, 
Điện não đồ

25 Xên Văn Thái 003203/NA-CCHN KCB Nội, Nhi, Truyền 
nhiễm Khám Nội thần kinh

26 Nguyễn Thị Thương 008033/NA-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Siêu âm
27 Nguyễn Thị Ánh 008026/NA-CCHN KTV Xét nghiệm Xét nghiệm
28 Lê Thị Phương 003192/NA-CCHN KTV Xét nghiệm Xét nghiệm

29 Ngô Văn Định 014468/NA-CCHN Thực hiện kỹ thuật 
đọc,mô tả hình ảnh y học Chụp X Quang

29 Đậu Văn Dũng 000693/NA-GPHN KCB đa khoa Khám Tâm Thần

5. Bản kê khai danh mục thiết bị y tế
Stt Tên thiết bị Ký hiệu (MODEL) Hãng sản xuất Xuất xứ
1 Máy siêu âm màu 4D ECUBE9 Alpinon Hàn Quốc
2 Máy xét nghiệm huyết học XP-100 Sysmex Nhật Bản
3 Máy phân tích điện giải ISE 5000 SFRI Pháp
4 Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 Symex Nhật Bản
5 Máy xét nghiệm nước tiểu CLINTEKSTATUS Siemens Anh
6 Ghế nha khoa t20 voten Trung Quốc

7 Máy theo dõi bệnh nhân 
(monitor) C50 COMEN Trung Quốc

8 Máy đo thị lực TSRK - 1000P Sciencetera Hàn Quốc
9 Máy soi cổ tử cung colpro222dx-ozview Promis Úc
10 Hệ thống nội soi tai mũi họng XL 100/LS600 Medtrix Việt Nam
11 Máy điện não 24 kênh kt88-2400 contec Trung Quốc
12 Máy điện tim bcm-600 bionics hàn quốc
13 Hệ thống X Quang kỹ thuật số DRE140/150 JPI HÀN QUỐC
14 Máy đo nồng độ cồn cầm tay CAX-AD100 KENWOOD Nhật Bản

Tương Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC  

Vy Xuân Chiến
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